	
	



	ĐỀ SỐ 16 

(((((
	ĐỀ THI THỬ THPT QG 2020
Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Ở một loài thực vật, biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gen nhất?

A. AA 
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B. AA 
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C. Aa 
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D. Aa 
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Câu 2. Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 0,06AA : 0,55Aa : 0,36aa.
B. 0,01AA : 0,95Aa : 0,04aa.


C. 0,04AA: 0,32Aa : 0,64aa.
D. 0,25AA: 0,59Aa : 0,16aa.
Câu 3. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử 2n được tạo ra từ thể tứ bội có kiểu gen AAaa là

A. 4AA: 1Aa : 1aa.
B. 1AA: 1aa.
C. lAa : laa.
D. 1AA: 4Aa : 1aa.
Câu 4. Trong quần xã sinh vật, kiểu quan hệ hợp tác
 giữa hai loài trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không có hại là quan hệ

A. vật kí sinh - vật chủ.
B. ức chế - cảm nhiễm.
C. hội sinh.
D. cộng sinh.
Câu 5. Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không làm tăng cường độ quang hợp?

A. Chăm sóc hợp lí.

B. Cung cấp nước hợp lí.


C. Trồng cây với mật độ dày.
D. Bón phân hợp lí.
Câu 6. Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phưong pháp gây đột biến

A. dị bội.
B. mất đoạn.
C. chuyển đoạn.
D. đa bội.
Câu 7. Khi nói về hoạt động của opêron Lac, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Số lần phiên mã của gen điều hòa phụ thuộc vào hàm lượng glucôzơ trong tế bào.


B. Khi môi trường có lactôzơ, gen điều hòa không thực hiện phiên mã.


C. Nếu gen Z phiên mã 20 lần thì gen A cũng phiên mã 20 lần.


D. Khi môi trường có lactôzơ, prôtêin ức chế bám lên vùng vận hành để ức chế phiên mã.
Câu 8. Mã di truyền mang tính thoái hóa nghĩa là

A. có một bộ ba khởi đầu.


B. có một số bộ ba không mã hóa các axit amin.


C. một bộ ba mã hóa một axit amin.


D. một axit amin có thể được mã hóa bởi hai hay nhiều bộ ba.
Câu 9. Cặp cơ quan nào sau đây là cặp cơ quan tương tự?

A. Chi trước của mèo và tay người.


B. Cánh bướm và cánh chim.


C. Cánh chim và tay người.


D. Tuyến nước bọt của người và tuyến nọc độc của rắn.
Câu 10. Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính trạng do gen trên NST giới tính Y quy định là

A. được di truyền thẳng ở giới dị giao tử.
B. luôn di truyền theo dòng bố.


C. chỉ biếu hiện ở con cái.
D. chỉ biểu hiện ở con đực
Câu 11. Động vật nào dưới đây có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể?

A. Cá chép.
B. Chim bồ câu.
C. Giun đất.
D. Châu chấu.
Câu 12. Đậu Hà Lan có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà Lan chứa 15 NST có thể tìm thấy ở

A. thể một.
B. thể không.
C. thể ba.
D. thể bốn.
Câu 13. Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở

A. kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh.
B. kỉ Triat thuộc đại Trung sinh.

C. kỉ Krêta thuộc đại Trung sinh.
D. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.
Câu 14. Cho phép lai giữa các cá thể tứ bội có kiểu gen Aaaa 
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 AAaa. Biết cây tứ bội chỉ cho giao tử 2n. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây có kiểu gen đồng hợp ở F1 là

A. 
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Câu 15. Mối quan hệ nào giúp sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển là

A. quan hệ cạnh tranh.
B. quan hệ hợp tác.
C. quan hệ cộng sinh.
D. quan hệ hỗ trợ.
Câu 16. Với phép lai giữa các cá thể có kiểu gen AabbDd 
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 AaBbDd, xác suất thu được kiểu hình 
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 là

A. 12,5%.
B. 37,5%.
C. 28,125%.
D. 56,25%.
Câu 17. Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở

A. tế bào chất.
B. màng nhân.
C. nhân.
D. nhân con.
Câu 18. Mẹ có kiểu gen XBXB, bố có kiểu gen XbY, kiểu gen của con gái là XBXbXb. Cho biết trong quá trình giảm phân của bố và mẹ không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Kết luận nào sau đây về quá trình giảm phân của bố và mẹ là đúng?

A. Trong giảm phân II ở bố, NST giới tính không phân li; ở mẹ giảm phân bình thường.


B. Trong giảm phân II ở mẹ, NST giới tính không phân li; ở bố giảm phân bình thường.

C. Trong giảm phân I ở mẹ, NST giới tính không phân li; ở bố giảm phân bình thường.


D. Trong giảm phân I ở bố, NST giới tính không phân li; ở mẹ giảm phân bình thường.
Câu 19. Trong trường hợp các gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1?

A. Aa 
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Câu 20. Khi nói về mối quan hệ giữa huyết áp, tiết diện mạch máu và vận tốc máu, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong hệ thống động mạch, tổng tiết diện mạch tăng dần từ động mạch chủ đến tiểu động mạch nên vận tốc máu giảm dần.


B. Mao mạch có tổng tiết diện mạch lớn nhất nên huyết áp thấp nhất.


C. Trong hệ thống tĩnh mạch, tổng tiết diện mạch giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ nên vận tốc máu tăng dần.


D. Vận tốc máu phụ thuộc sự chênh lệch huyết áp và tổng tiết diện mạch máu.
Câu 21. Khi nói về nhân tố di - nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Di - nhập gen luôn làm tăng tần số alen trội của quần thể.


B. Sự phát tán hạt phấn ở thực vật chính là một hình thức di - nhập gen.


C. Di - nhập gen luôn mang đến cho quần thể những alen có lợi.


D. Di - nhập gen có thể làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 22. Cho các phát biểu sau:
I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.
II. Ở thực vật CAM, quá trình cacbôxyl hóa sơ cấp xảy ra vào ban đêm còn quá trình tổng hợp đường lại xảy ra vào ban ngày.
III. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM.
IV. Ở các nhóm thực vật khác nhau, pha tối diễn ra khác nhau ở chất nhận CO2 đầu tiên và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.
Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 1000 ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá thể trong quần thể là 0,5 cá thể/ha. Đến cuối năm thứ hai, đếm được số lượng cá thể là 650 cá thể. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể là 10%/năm. Trong điều kiện không có di - nhập cư, tỉ lệ sinh sản của quần thể là bao nhiêu?

A. 30%.
B. 20%.
C. 40%.
D. 10%.
Câu 24. Sự khác nhau cơ bản giữa mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh và mối quan hệ con mồi - vật ăn thịt là

A. vật kí sinh thường có kích thước cơ thể lớn hơn vật chủ, vật ăn thịt thì luôn có kích thước cơ thể nhỏ hơn con mồi.


B. vật kí sinh thường có số lượng ít hơn vật chủ, vật ăn thịt thường có số lượng nhiều hơn con mồi.
C. trong thiên nhiên, mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ đóng vai trò kiểm soát và khống chế số lượng cá thể của các loài, mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi không có vai trò đó.


D. vật kí sinh thường không giết chết vật chủ, vật ăn thịt thường giết chết con mồi.
Câu 25. Khi nói về sự phát sinh của sinh vật qua các đại địa chất, xét các phát biểu sau đây:
I. Trong quá trình hình thành và tồn tại, Trái Đất luôn luôn biến đổi gây nên những biến đổi mạnh mẽ về sự phân bố của loài trên Trái Đất cũng như gây nên các vụ tuyệt chủng hàng loạt của các loài.
II. Địa chất và khí hậu biến đổi là nguyên nhân duy nhất làm cho các loài xuất hiện và biến đổi. Chính sự biến đổi của địa chất và khí hậu đã làm cho sinh vật phát triển ngày càng đa dạng và phong phú.
III. Sau mỗi lần tuyệt chủng hàng loạt, những sinh vật sống sót bước vào giai đoạn bùng nổ sự phát sinh các loài và chiếm lĩnh các ổ sinh thái còn trống.
IV. Trong quá trình phát triển, các sinh vật có mối liên quan mật thiết với nhau. Loài này xuất hiện và phát triển lại làm cho một hoặc một số loài nào đó bị kìm hãm hoặc phát triển theo.
Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 26. Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?

I.
Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.

II. Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.

III. Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.

IV. Bảo vệ các loài thiên địch.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 27. Xét 4 tế bào sinh tinh có kiếu gen 
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 giảm phân. Trong đó có 1 tế bào giảm phân có hoán vi, các tế bào khác liên kết hoàn toàn. Cho các phát biếu sau:

I.
Số loại tinh trùng tạo ra là 4 loại.
II. Số tinh trùng tạo ra là 16 tinh trùng.
III. Tỉ lệ các loại tinh trùng tạo ra: 
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IV. Nếu xét 4 tế bào sinh tinh có 
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 trong đó có 2 tế bào giảm phân có hoán vị, các tế bào khác liên kết hoàn toàn thì tỉ lệ các loại tinh trùng đực tạo ra: 
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Số phát biểu đứng là


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 28. Ở một loài động vật có vú, khi cho lai giữa một cá thể đực có kiểu hình lông hung với một cá thể cái có kiểu hình lông trắng đều có kiểu gen thuần chủng, đời F1 thu được toàn bộ đều lông hung. Cho F1 ngẫu phối thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 37,5% con đực lông hung : 18,75% con cái lông hung : 12,5% con đực lông trắng : 31,25% con cái lông trắng. Tiếp tục chọn những con lông hung ở đời F2 cho ngẫu phối thu được F3. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh, về mặt lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về F3?
I.
Tỉ lệ con lông hung thu được là 
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II. Tỉ lệ con đực lông hung là 
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III. Tỉ lệ con đực lông trắng chỉ mang các alen lặn là 0.   IV. Tỉ lệ con cái lông hung thuần chủng là 
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A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 29. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.

II. Ổ sinh thái của một loài chính là nơi ở của chúng.

III. Các loài có ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì sự cạnh tranh giữa chúng càng gay gắt.

IV. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 30. Trong các phát biểu sau đây về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I.
Tần số đột biến gen trong tự nhiên thường rất thấp.

II. Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác.

III. Gen đột biến có hại trong tổ họp gen này nhưng lại có thể trở nên vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác.

 IV. Đa số đột biến gen là có hại khi biểu hiện.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 31. Quá trình giảm phân bình thường của một cây lưỡng bội (cây B), xảy ra trao đổi chéo tại một điểm trên cặp NST số 2 và số 3 đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử. Quan sát quá trình phân bào của một tế bào (tế bào M) của một cây (cây A) cùng loài với cây B, người ta phát hiện trong tế bào M có 16 NST đơn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm đang phân li về một cực của tế bào. Cho biết không phát sinh đột biến mới và quá hình phân bào của tế bào M diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Cây B có bộ NST 2n = 16.

II. Tế bào M có thể đang ở kì sau của quá trình giảm phân II.

III. Khi quá trình phân bào của tế bào M kết thúc, tạo ra tế bào con có bộ NST lệch bội (2n + 1).

IV. Cây A có thể là thể một.

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 32. Ở hệ sinh thái dưới nước, các loài giáp xác ăn thực vật phù du, trong đó sinh khối của quần thể giáp xác luôn lớn hơn sinh khối của quần thể thực vật phù du nhưng giáp xác vẫn không thiếu thức ăn. Cho các phát biểu sau:

I.
Giáp xác sử dụng thức ăn tiết kiệm nên tiêu thụ rất ít thực vật phù du.

II. Giáp xác là động vật tiêu thụ nên luôn có sinh khối lớn hơn con mồi.

III. Thực vật phù du có chu trình sống ngắn, tốc độ sinh sản nhanh.

IV. Thực vật phù du chứa nhiều chất dinh dưỡng cho nên giáp xác sử dụng rất ít thức ăn.

Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 33. Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho hai cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cơ thể đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen, thu được Fa . Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen với tần số hoán vị là 50%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu trường hợp sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của Fa ?
I. 9 : 3 : 3 : 1.
II. 3 : 1.
III. 1:1.
IV. 1 : 2 : 1.

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 34. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm mất cân bằng gen trong hệ gen của tế bào.

II. Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

III. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

IV. Tất cả các đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể đều làm thay đổi độ dài của ADN.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 35. Xét một bệnh ở người do một gen quy định có 2 alen. Cho phả hệ dưới đây:
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Hai người 7, 8 ở thế hệ III kết hôn và sinh được một người con bình thường. Xác suất người con đó mang alen bệnh là bao nhiêu? Biết không có đột biến nào phát sinh và II - 3 không mang alen gây bệnh.


A. 
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C. 
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Câu 36. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Trong quá trình nhân đôi ADN, có sự liên kết bồ sung giữa A với T, G với X.

II. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).
III. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

IV. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 37. Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 56,25% cây hoa đỏ : 18,75% cây hoa hồng : 18,75% cây hoa vàng : 6,25% cây hoa trắng. Lai phân tích cây hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen ở F1, thu được Fa . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
F1 có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

II. Các cây hoa đỏ F1 giảm phân đều cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

III. Fa có số cây hoa vàng chiếm 25%.

IV. Fa có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn nhất.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa. Cho các phát biểu sau:

I.
Nếu chỉ các cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì sẽ làm thay đổi tỉ lệ kiểu hình của quần thể.

II. Nếu chỉ có hạt phấn của cây hoa vàng không có khả năng thụ tinh thì sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể.

III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,3Aa : 0,7aa thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
IV. Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa trắng thì sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Số phát biểu đúng là

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 39. Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân cây do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp. Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây dị hợ tử về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Kiểu gen của cây P có thế là 
[image: image28.wmf]Aa
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II. F1 có 
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 số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen.

III. F1 có tối đa 7 loại kiểu gen.

IV. F1 có 3 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa vàng.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 40. Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. F1 có 32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen.

III. F1 có 24% sô cây thân cao, hoa trắng.
IV. Kiếu gen của P có thể là 
[image: image30.wmf]AB
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án

	1-D
	2-C
	3-D
	4-C
	5-C
	6-D
	7-C
	8-D
	9-B
	10-A

	11-C
	12-C
	13-C
	14-C
	15-A
	16-C
	17-A
	18-A
	19-B
	20-B

	21-B
	22-B
	23-C
	24-D
	25-C
	26-C
	27-C
	28-C
	29-D
	30-B

	31-B
	32-A
	33-A
	34-C
	35-B
	36-C
	37-A
	38-B
	39-A
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Câu 2: Đáp án C
Câu 3: Đáp án D
Câu 4: Đáp án C
Câu 5: Đáp án C
Câu 6: Đáp án D
Câu 7: Đáp án C
Xét tính đúng - sai của các phát biểu:

A. Sai. Vì số lần phiên mã của gen điều hòa không phụ thuộc vào hàm lượng glucôzơ trong tế bào. Số lần phiên mã của các gen cấu trúc mới phụ thuộc vào hàm lượng glucôzơ trong tế bào.

B. Sai. Vì gen điều hòa phiên mã ngay cả khi môi trường có hay không có lactôzơ. 
C. Đúng.

D. Sai. Vì khi môi trường có lactôzơ, lactôzơ đóng vai trò như chất cảm ứng làm thay đổi cấu hình của prôtêin ức chế, làm chúng không bám được vào vùng vận hành.
Câu 8: Đáp án D
Câu 9: Đáp án B
Cơ quan tương tự là những cơ quan thực hiện các chức năng giống nhau nhưng không được bắt nguồn từ cùng một nguồn gốc. Cánh bướm có nguồn gốc từ phần trước ngực của côn trùng, cánh chim có nguồn gốc từ xương chi trước biến đổi 
[image: image31.wmf]Þ

 cơ quan tương tự.
Câu 10: Đáp án A
Câu 11: Đáp án C
Câu 12: Đáp án C
Câu 13: Đáp án C
Câu 14: Đáp án C
+ Aaaa tạo giao tử với tỉ lệ 
[image: image32.wmf]11

:

22

Aaaa

.
+ Aaaa tạo giao tử với tỉ lệ 
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 Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp (AAAA và aaaa) là 
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Câu 15: Đáp án A
Câu 16: Đáp án C
Với phép lai giữa AabbDd 
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 AaBbDd 
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Câu 17: Đáp án A
Câu 18: Đáp án A
Con gái sinh ra có kiểu gen XBXbXb nhận giao tử XB của mẹ và giao tử XbXb của bố.

Cơ thể bố có kiểu gen XbY, giảm phân cho giao tử XbXb 
[image: image38.wmf]Þ

 giao tử XbXb sinh ra do rối loạn giảm phân II, giao tử XB sinh ra do mẹ giảm phân bình thường.
Câu 19: Đáp án B
Câu 20: Đáp án B
Câu 21: Đáp án B
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

A, C. Sai. Vì di nhập gen có thể làm tăng hoặc giảm tần số alen của quần thể không theo hướng nào.

D. Sai. Vì di nhập gen làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 22: Đáp án B
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I, II. Đúng.

III. Sai. Vì hiệu quả quang hợp của cây C4 là cao nhất.

IV. Sai. Vì nhóm C4 và CAM có chất nhận và sản phấm đầu giống nhau.
Câu 23: Đáp án C
Ban đầu có số lượng cá thể của quần thể là 1000 
[image: image39.wmf]´

 0,5 = 500 cá thể. Sau 1 năm số lượng cá thể là 650 
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tăng

150 cá thể 
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 tỉ lệ tăng trưởng 
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Mà tỉ lệ tăng trưởng = tỉ lệ sinh sản - tỉ lệ tử vong 
[image: image43.wmf]Þ

 tỉ lệ sinh sản = 30% + 10% = 40%.
Câu 24: Đáp án D
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

A. Sai. Vì vật kí sinh thường có kích thước nhỏ hơn kích thước cơ thể vật chủ.

B. Sai. Vì vật kí sinh thường có số lượng nhiều hơn vật chủ.

C. Sai. Vì mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi có vai trò khống chế và kiểm soát số lượng cá thể của các loài. 
D. Đúng.
Câu 25: Đáp án C
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I, III, IV. Đúng.

II. Sai. Địa chất và khí hậu không phải nguyên nhân duy nhất làm cho loài mới xuất hiện và biến đổi mà còn do nhiều yếu tố khác tác động vào.
Câu 26: Đáp án C
Nội dung I, III, IV đúng.
Câu 27: Đáp án C
• Một tế bào sinh tinh giảm phân không có trao đổi chéo tạo 2 loại giao tử, có trao đổi chéo tạo tối đa 4 loại giao tử.
• Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I. Đúng.

II. Đúng. 1 tế bào sinh tinh tạo 4 tinh trùng.

III. Đúng. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân có hoán vị gen:
	
	AB
	ab
	Ab
	aB

	1 tế bào có hoán vị gen
	1
	1
	1
	1

	3 tế bào không có hoán vị gen
	6
	6
	0
	0
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 Tỉ lệ các loại tinh trùng được tạo ra là 
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IV Đúng. Nếu có 2 tế bào giảm phân có hoán vị gen:

	
	AB
	ab
	Ab
	aB

	2 tế bào có hoán vị gen
	2
	2
	2
	2

	2 tế bào không có hoán vị gen
	4
	4
	0
	0
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 Tỉ lệ các loại tinh trùng được tạo ra là 
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Câu 28: Đáp án C
P:
♂ lông hung (t/c) 
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♀ lông trắng (t/c)

F1:


100% lông hung

F1
[image: image49.wmf]´

 F1: lông hung
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lông hung
F2: 
Ở giới đực: 37,5% đực lông hung : 12,5% đực lông trắng 
[image: image51.wmf]Û

 6 đực lông hung : 2 đực lông trắng.

Ở giới cái: 18,75% cái lông hung : 31,25% cái lông trắng 
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 3 cái lông hung : 5 cái lông trắng.
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 Tính trạng do 1 gen trên NST thường và 1 gen nằm trên NST giới tính cùng tương tác bổ trợ (9 : 7) quy định.

• Quy ước: A-B-: lông hung; A-bb + aaB- + aabb: lông trắng.

• F2 cho 16 tổ hợp → F1 dị hợp 2 cặp gen → con cái P lông trắng có kiểu gen là aaXbXb.

• Ở động vật có vú, con cái XX, con đực XY. Phép lai P giữa con đực thuần chủng lông hung (AAXBY) và con cái lông trắng (aaXbXb) xuất hiện F1 toàn bộ lông hung (AaXBXb và AaXbY) thì con đực (AaXbY) ở thế hệ P phải cho YB nên gen thuộc vùng tương đồng trên cặp NST giới tính XY.

• P (t/c): ♂ lông hung (AAXBYB) 

[image: image54.wmf]´

 
♀ lông trắng (aaXbXb)

F1:

AaXBXb : AaXbYB
F1
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 F1:
AaXBXb

[image: image56.wmf]´


AaXbYB
F2: 

(3A-: laa)(l XBXb: 1 XbXb: 1XBYB: 1XbYB)

• Lông hung F2:
+ Giới cái: 
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+ Giới đực: 
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• Lông hung F2 
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 lông hung F2. Xét riêng từng cặp tính trạng:

+ 
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• Xét sự đúng – sai của từng phát biểu:

+ I. Đúng. Tỉ lệ lông hung thu (A-B-) được ở F3 là 
[image: image62.wmf]877
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+ II. Sai. Tỉ lệ con đực lông hung ở F3 là 
[image: image63.wmf]844
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+ III. Đúng. Tỉ lệ con đực lông trắng chỉ mang các gen lặn là 0, vì đực có các kiểu gen XBYB và XbYB.
+ IV. Sai. Tỉ lệ con cái lông hung, thuần chủng chiêm tỉ lệ 
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Câu 29: Đáp án D
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Vì giới hạn sinh thái của mỗi nhân tố sinh thái chính là ổ sinh thái về nhân tố sinh thái đó.

II. Sai. Vì ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái về các nhân tố sinh thái. Nơi ở chỉ là nơi cư trú của loài.

III. Đúng. Vì có nhu cầu giống nhau và cùng sống trong một môi trường nên sẽ cạnh tranh nhau. Càng giống nhau về nhu cầu thì cạnh tranh càng gay gắt.

IV. Đúng. Vì tất cả các đặc điểm về con mồi, phương thức kiếm mồi,... tạo thành ổ sinh thái dinh dưỡng.
Câu 30: Đáp án B
Phát biểu đúng về đột biến gen là: I, II, III, IV.
Câu 31: Đáp án A
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I. Sai. Theo bài ra ta có: 2n+2  = 512 
[image: image65.wmf]Þ

 n = 7 
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 2n = 14.

II. Đúng. Nếu là các NST đơn đang phân li về 2 cực thì có thể là kì sau nguyên phân hoặc giảm phân 2 nhưng nếu ở kì sau nguyên phân thì số lượng NST phải gấp đôi bộ NST lưỡng bội của loài là 28. Nếu chỉ có 16 NST thì tế bào đang ở kì sau giảm phân 2 và tế bào M bất thường (bình thường ở kì sau giảm phân 2 phải có 14 NST đơn).

III. Sai. Sau khi quá trình phân bào kết thúc, tế bào con tạo ra là 2 giao tử n + 1 = 8.

IV. Sai. Thể một nhiễm làm giảm đi số lượng NST trong tế bào, ở đây số lượng NST tăng lên so với bình thường.
Câu 32: Đáp án B
Ở hệ sinh thái dưới nước, các loài giáp xác ăn thực vật phù du, trong đó sinh khối của quần thể giáp xác luôn lớn hơn sinh khối của quần thể thực vật phù du nhưng giáp xác vẫn không thiếu thức ăn. Nguyên nhân là do thực vật phù du có chu trình sống ngắn, tốc độ sinh sản nhanh nên vẫn cung cấp đủ thức ăn cho giáp xác.


[image: image67.wmf]Þ

 Trong các phát biếu ừên, chỉ có phát biếu III đúng.
Câu 33: Đáp án A
Fj dị hợp về các cặp gen (Aa, Bb) lai phân tích.

Có các trường họp sau:

•
Mỗi gen nằm trên 1 NST :

+ Một gen quy định 1 tính trạng: 1 : 1 : 1 : 1.

+ Tương tác với nhau: 3 : 1; 1 : 2 : 1.

•
Hai gen cùng nằm trên 1 NST:

+ Liên kết gen: 1:1.

+ Hoán vị gen (f = 50%): 1 : 1 : 1 : 1.
Câu 34: Đáp án C
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Vì đột biến cấu trúc sẽ làm thay đổi cấu trúc của NST, do đó sẽ làm thay đổi số lượng gen, thay đổi vị trí sắp xếp của các gen cho nên sẽ làm mất cân bằng gen trong tế bào.

II. Sai. Vì đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn trên 1 NST không làm thay đổi số lượng gen.

III. Đúng. Vì đột biến đảo đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN.

IV. Sai. Vì đột biến chuyển đoạn trên một NST không làm thay đổi độ dài của ADN.
Câu 35: Đáp án B
• Bố mẹ II - 5 và II - 6 đều bình thường sinh ra con gái III - 9 bị bệnh nên gen quy định tính trạng bệnh là gen lặn.

• Tỉ lệ mắc bệnh ở 2 giới và bố II - 5 bình thường sinh con gái bị bệnh, do đó gen nằm trên NST thường.

• Quy ước gen: A - bình thường > a - bệnh.

+ Người II - 3 không mang alen gây bệnh có kiểu gen AA.

+ Người con trai II - 4 bình thường có bố bị bệnh nên người II - 4 chắc chắn có kiểu gen Aa.

+ Cặp bố mẹ II - 3 và II - 4 bình thường có kiểu gen (AA và Aa) sinh con III - 7 bình thường 
[image: image68.wmf]Þ

 người con III - 7 có tỉ lệ kiểu gen: 
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+ Xét người phụ nữ II - 8 có bố mẹ II - 5 và II - 6 bình thường và em gái III - 9 bị bệnh nên cặp bố mẹ 
[image: image70.wmf]II5
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 và II - 6 cùng có kiểu gen dị hợp Aa 
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 tỉ lệ kiểu gen của người III - 8 là 
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• Ta có:
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Vây xác suất người con đó bình thường nhưng mang alen bệnh của cặp vợ chồng III - 7 và III - 8 là 
[image: image76.wmf]5
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Câu 36: Đáp án C
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I, II và IV. Đúng.

III. Sai. Vì ở mỗi chạc tái bản, luôn có một mạch liên tục và một mạch gián đoạn 
[image: image77.wmf]Þ

 enzim nối ligaza tác động lên cả hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.
Câu 37: Đáp án A
• F1 phân li theo tỉ lệ 9 đỏ : 3 hồng : 3 vàng : 1 trắng 
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 F1 có 16 tổ hợp giao tử = 4 × 4 
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 cây hoa đỏ P dị hợp về hai cặp gen 
[image: image80.wmf]Þ

 Tính trạng màu hoa tuân theo quy luật tương tác gen.

• Quy ước gen: A-B-: đỏ; A-bb: hồng; aaB-: vàng; aabb: trắng.

• Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I. Sai. F1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

II. Sai. Các cây F1 hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp về 1 hoặc 2 cặp gen giảm phân sẽ không cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

III. Đúng. Lai phân tích cây F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb × aabb) thu được Fa hoa vàng (aaBb) chiếm tỉ lệ 25%.

IV. Sai. Fa phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
Câu 38: Đáp án B
I. Đúng. Vì các cây cùng màu hoa giao phấn với nhau thì đây là giao phấn không ngẫu nhiên nên sẽ làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen của quần thể, dẫn tới làm thay đổi tỉ lệ kiểu hình.

II. Sai. Vì nếu hạt phấn của cây hoa vàng không có khả năng thụ tinh thì chọn lọc đang chống lại Aa. Trong trường hợp thế hệ xuất phát có tần số alen A = a = 0,5 thì chọn lọc chống lại kiểu hình trung gian không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

III. Đúng. Vì khi tần số alen và thành phần kiểu gen thay đổi một cách đột ngột thì có thể do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

IV. Đúng. Vì nếu chọn lọc chống lại hoa trắng (aa) thì sẽ làm thay đổi tần số alen theo hướng tăng tần số alen A và giảm tần số alen a.
Câu 39: Đáp án A
• Tỷ lệ kiểu hình thu được ở F1 = 6 : 6 : 3 : 1 ≠ (9 : 7) × (3 : 1)

• Giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST. Khi cho cơ thể dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, tỉ lệ thân cao hoa vàng
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 Các gen liên kết hoàn toàn, dị hợp tử chéo (vì nếu dị hợp tử đều thì tỉ lệ này bằng 0,75).
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• Xét sự đúng – sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Kiểu gen của cây P: 
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II. Đúng. Tỉ lệ thân cao hoa vàng dị hợp về 3 cặp gen ở F1 là 
[image: image85.wmf]1
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III. Sai. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.

IV. Sai. Số kiểu gen quy định thân thấp hoa vàng là 4 kiểu gen: 
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Câu 40: Đáp án B
F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1 % cây thấp, hoa trắng khác với tỉ lệ của phân li độc lập nên tính trạng thân và hoa tuân theo quy luật liên kết gen không hoàn toàn.

Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:
IV. Sai. Tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng 
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Giao tử ab = 0,1 < 0,25 
[image: image88.wmf]Þ

 ab là giao tử hoán vị 
[image: image89.wmf]Þ

 P dị hợp chéo.

I. Sai. F1 có tối đa 10 loại kiểu gen.

II. Đúng. Tỉ lệ giao tử P: Ab = aB = 0,4; AB = ab = 0,1.

[image: image90.wmf]Þ

 Số cây đồng hợp tử về một kiểu gen là (0,4 × 0, l) × 8 = 0,32.

III. Đúng. Số cây thân cao hoa trắng (A-bb) = 0,25 - 0,01 = 0,24.
	
	Trang 1


	
	Trang 14



_1637567229.unknown

_1637576231.unknown

_1637576806.unknown

_1637577062.unknown

_1637577614.unknown

_1637577799.unknown

_1637577927.unknown

_1637577941.unknown

_1637577981.unknown

_1637577896.unknown

_1637577664.unknown

_1637577420.unknown

_1637577603.unknown

_1637577405.unknown

_1637576983.unknown

_1637577052.unknown

_1637577057.unknown

_1637577014.unknown

_1637576924.unknown

_1637576962.unknown

_1637576857.unknown

_1637576654.unknown

_1637576708.unknown

_1637576756.unknown

_1637576680.unknown

_1637576317.unknown

_1637576397.unknown

_1637576310.unknown

_1637568881.unknown

_1637575793.unknown

_1637576145.unknown

_1637576177.unknown

_1637575940.unknown

_1637575515.unknown

_1637575564.unknown

_1637569145.unknown

_1637568602.unknown

_1637568849.unknown

_1637568870.unknown

_1637568688.unknown

_1637568746.unknown

_1637568631.unknown

_1637567472.unknown

_1637567516.unknown

_1637567536.unknown

_1637567486.unknown

_1637567385.unknown

_1637567451.unknown

_1637567301.unknown

_1637564405.unknown

_1637565299.unknown

_1637566516.unknown

_1637566579.unknown

_1637566934.unknown

_1637566556.unknown

_1637565422.unknown

_1637566481.unknown

_1637565332.unknown

_1637565005.unknown

_1637565027.unknown

_1637565035.unknown

_1637565014.unknown

_1637564555.unknown

_1637564583.unknown

_1637564533.unknown

_1637563606.unknown

_1637563787.unknown

_1637564188.unknown

_1637564346.unknown

_1637563791.unknown

_1637563778.unknown

_1637563783.unknown

_1637563654.unknown

_1637563168.unknown

_1637563564.unknown

_1637563571.unknown

_1637563543.unknown

_1637563554.unknown

_1637563496.unknown

_1637563160.unknown

_1637563164.unknown

_1637563156.unknown

